
UBND HUYỆN KON PLÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
NGÀNH GD&ĐT HUYỆN KON PLÔNG

NĂM HỌC 2023-2024

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÒNG 2 
(Kèm theo Thông báo số        /TB-HĐTD ngày    tháng 11 năm 2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức

Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Plông năm học 2023-2024)

TT Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Quê quán Chuyên môn Hạng chức danh nghề
nghiệp dự kiến bổ nhiệm

Mã số chức
danh nghề

nghiệp
Ghi chú

1. GIÁO VIÊN MẦM NON 19 CHỈ TIÊU - CÓ 16 THÍ SINH THAM DỰ XÉT TUYỂN

1 Trần Thị Ngọc Bích 24/5/1995 Kinh xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
Cử nhân Giáo dục Mầm

non
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

2 Y Du Na Dat 20/7/1994 Ba Na
xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon

Tum
Cao đẳng Giáo dục Mầm

non
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

3 Y Đêng 20/3/1991 Xơ Đăng xã Văn Lem, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum
Cao đẳng Giáo dục Mầm

non
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

4 Y Điệu 29/3/1997 Xơ Đăng
xã Đắk Tăng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon

Tum
Cao đẳng Giáo dục Mầm

non
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

5 Y Hạnh 06/7/2002 Mơ Nâm xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
Cao đẳng Giáo dục Mầm

non
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

6 Y Lan 20/10/1993 Xơ Đăng
xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon

Tum
Cử nhân Giáo dục Mầm

non
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

7 Trần Thị Mỹ Lệ 02/11/2000 Kinh
phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh

Kon Tum
Cao đẳng Giáo dục Mầm

non
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

8 Võ Thị Thảo Linh 25/02/2000 Kinh
xã Đắk Cấm, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon

Tum
Cao đẳng Giáo dục Mầm

non
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

9 Nguyễn Hoàng Mộng Linh 16/9/2000 Kinh
phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh

Bến Tre
Cao đẳng Giáo dục Mầm

non
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

10 Y Năm 02/9/2002 Mơ Nâm
xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon

Tum
Cao đẳng Giáo dục Mầm

non
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

11 Y Thảo 16/7/2000 Sơ Rá xã Đắk Ui, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum
Cử nhân Giáo dục Mầm

non
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

12 Y Tiến 03/3/2002 Xơ Đăng xã Đắk Pxi, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum
Cao đẳng Giáo dục Mầm

non
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26
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13 Phạm Thị Huyền Vân 24/11/2001 Kinh
xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình

Định
Cao đẳng Giáo dục Mầm

non
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

14 Y Việt 19/7/1999 Triêng xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
Cao đẳng Giáo dục Mầm

non
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

15 Phạm Thị Vóc 01/01/1976 Kinh
xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh

Bình
Cử nhân Giáo dục Mầm

non
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

16 Y Xá 17/5/2002 Giẻ-Triêng xã Đắk Long, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum
Cao đẳng Giáo dục Mầm

non
Giáo viên mầm non hạng III V.07.02.26

2. GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 64 CHỈ TIÊU - CÓ 40 THÍ SINH THAM DỰ XÉT TUYỂN

2.1. GIÁO VIÊN  VĂN HÓA TIỂU HỌC (ĐA MÔN) 51 CHỈ TIÊU - CÓ 31 THÍ SINH THAM DỰ XÉT TUYỂN

1 Y Bai 21/4/2001 Sơ Rá xã Ngọk Wang, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum
Cử nhân Giáo
 dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

2 Y Boa 03/8/1995 Giẻ-Triêng xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
Cử nhân Giáo
 dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

3 Y Chi 03/4/2001 Ca Dong
xã Đắk Ring, huyện Kon Plông, tỉnh Kon

Tum
Cử nhân Giáo
 dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

4 Y Hả 12/4/1996 Mơ Nâm
thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh

Kon Tum
Cử nhân Giáo
 dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

5 Nông Thị Hằng 08/7/1999 Tày
xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh, tỉnh

Cao Bằng
Cử nhân Giáo
 dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

6 Y Háo 20/11/1997 Xơ Đăng
xã Đắk Tăng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon

Tum
Cử nhân Giáo
 dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

7 A Hiu 10/3/1991 Xơ Đăng
xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon

Tum
Cử nhân Giáo
 dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

8 Nguyễn Thị Huệ 12/7/1991 Kinh
xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh

Thừa Thiên Huế
Cử nhân Giáo
 dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

9 Hà Thị Hương 24/6/2000 Thái huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Cử nhân Giáo
 dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

10 Kpă H' Hương 20/9/2001 Ê Đê xã Ea Sol, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk
Cử nhân Giáo
 dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

11 Nguyễn Xuân Hữu 27/8/1998 Kinh thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Cử nhân Giáo
 dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

12 Lê Thị Lài 12/12/1992 Kinh xã Cát Tân, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
Cử nhân Giáo
 dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

TT Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Quê quán Chuyên môn Hạng chức danh nghề
nghiệp dự kiến bổ nhiệm

Mã số chức
danh nghề

nghiệp
Ghi chú
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13 Trịnh Nữ Thì Linh 16/10/1999 Kinh
xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình

Định
Cử nhân Giáo
 dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

14 Y Luyết 15/3/2001 Xơ Đăng
xã Măng Bút, huyện Kon Plông, tỉnh Kon

Tum
Cử nhân Giáo
 dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

15 Rcơm Mơ 11/7/1998 Gia Rai xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
Cử nhân Giáo
 dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

16 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 20/11/1995 Kinh xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
Cử nhân Giáo
 dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

17 R Mah Ngân 16/01/1998 Gia Rai xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
Cử nhân Giáo
 dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

18 Y Nít 07/9/1994 Ha Lăng xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
Cử nhân Giáo
 dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

19 Y Phủ 10/02/1991 Xơ Đăng
xã Đắk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh

Kon Tum
Cử nhân Giáo
 dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

20 Phạm Thị Thu Sang 04/3/1997 Kinh
xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình

Định
Cử nhân Giáo
 dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

21 Lý Thị Thâm 25/02/1986 Tày
xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh, tỉnh

Cao Bằng
Cử nhân Giáo
 dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

22 Nguyễn Thị Thảo 03/06/1996 Kinh
xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình

Định
Cử nhân Giáo
 dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

23 Lê Thị Ngọc Thảo 21/12/2001 Kinh
xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng

Bình
Cử nhân Giáo
 dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

24 Võ Thị Kim Thảo 12/7/2001 Kinh thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Cử nhân Giáo
 dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

25 Nguyễn Xuân Thọ 06/11/1991 Kinh
Xã Hương Xuân, huyện Hương Khê, tỉnh Hà

Tĩnh
Cử nhân Giáo
 dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

26 Y Mai Thoa 16/11/1996 Dơ Dră xã Ngọk Réo, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum
Cử nhân Giáo
 dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

27 Y Thuyn 16/8/1996 Ha Lăng xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
Cử nhân Giáo
 dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

28 A Tích 25/01/1991 Xơ Đăng
xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon

Tum
Cử nhân Giáo
 dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

29 Nguyễn Triệu Trâm 20/9/1996 Kinh xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
Cử nhân Giáo
 dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

30 Phạm Thị Huyền Trang 19/10/1992 Kinh
xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải

Dương
Cử nhân Giáo
 dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

TT Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Quê quán Chuyên môn Hạng chức danh nghề
nghiệp dự kiến bổ nhiệm

Mã số chức
danh nghề

nghiệp
Ghi chú
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31 Y Uen 01/01/1998 Ba Na xã Đắk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
Cử nhân Giáo
 dục Tiểu học

Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

2.2. GIÁO VIÊN TIN HỌC TIỂU HỌC 03 CHỈ TIÊU- CÓ 02 THÍ SINH THAM DỰ XÉT TUYỂN

1 Nguyễn Quang Quyền 19/12/1984 Kinh xã Thạch Trị, huyện Thanh Hà, tỉnh Hà Tĩnh Kỹ sư Công nghệ thông tin Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

2 Nguyễn Thị Sang 10/9/1990 Kinh xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh Kỹ sư Công nghệ thông tin Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

2.3. GIÁO VIÊN TIẾNG ANH TIỂU HỌC 07 CHỈ TIÊU - CÓ 07 THÍ SINH THAM DỰ XÉT TUYỂN

1 Thái Đặng Kim Dung 28/11/2000 Kinh xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định Cử nhân Ngôn ngữ Anh Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

2 Trịnh Thị Xuân Hoa 21/11/1992 Kinh xã Tú An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai Đại học Tiếng Anh Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

3 Phan Hồng Hoàng 09/02/1997 Kinh
xã Tịnh Châu, thành phố Quảng ngãi, tỉnh

Quảng Ngãi
Cử nhân Sư phạm Tiếng

Anh
Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

4 Y Đơ Len 02/11/1999 Ha Lăng xã Đắk Long, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum
Cử nhân Sư phạm Tiếng

Anh
Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

5 Trương Thị Hồng Ngoan 20/02/1991 Kinh huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
Cử nhân Sư phạm Tiếng

Anh
Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

6 Nguyễn Thị Kông Nguyên 01/5/1995 Kinh
xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình

Định
Cử nhân Sư phạm Tiếng

Anh
Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

7 Trịnh Thị Lệ Thủy 11/6/1991 Kinh
xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình

Định
Cử nhân Sư phạm Tiếng

Anh
Giáo viên tiểu học hạng III V.07.03.29

2.4. GIÁO VIÊN MĨ THUẬT TIỂU HỌC 03 CHỈ TIÊU - CÓ 0 THÍ SINH THAM DỰ XÉT TUYỂN

3. GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ 40 CHỈ TIÊU - CÓ 34 THÍ SINH THAM DỰ XÉT TUYỂN

3.1. GIÁO VIÊN TOÁN 06 CHỈ TIÊU - CÓ 05 THI SINH THAM DỰ XÉT TUYỂN

1 Trần Thị Thanh Hiền 17/01/1997 Kinh
xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh

Hải Dương
Cử nhân Sư phạm Toán học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32

4 Lưu Đỗ Ngọc Linh 16/10/1996 Kinh thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Cử nhân Sư phạm Toán học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32

2 Trần Thị Mỹ 10/02/1999 Kinh xã Trà Phú, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi Cử nhân Sư phạm Toán học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32

TT Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Quê quán Chuyên môn Hạng chức danh nghề
nghiệp dự kiến bổ nhiệm

Mã số chức
danh nghề

nghiệp
Ghi chú
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3 Phạm Ngọc Quyết 10/02/1997 Kinh
xã Hải Dương, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng

Trị
Cử nhân Sư phạm Toán học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32

5 Rơ Châm Trang 05/12/1997 Gia Rai xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai Cử nhân Sư phạm Toán học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32

3.2. GIÁO VIÊN TIN 04 CHỈ TIÊU - CÓ 0 THÍ SINH THAM DỰ XÉT TUYỂN

3.3. GIÁO VIÊN VẬT LÝ 01 CHỈ TIÊU - CÓ 02 THÍ SINH THAM DỰ XÉT TUYỂN

1 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 05/4/1993 Kinh
phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn,

tỉnh Bình Định
Cử nhân Vật lý Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32

2 Dương Hồng Thuật 16/7/1997 Nùng
xã Xuân Nội, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao

Bằng
Cử nhân Sư phạm Vật lý Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32

3.4. GIÁO VIÊN HÓA 03 CHỈ TIÊU - CÓ 04 THÍ SINH THAM DỰ XÉT TUYỂN

1 Võ Thị Như Quý 10/10/1998 Kinh
xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng

Ngãi
Cử nhân Sư phạm Hóa học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32

2 Dương Minh Cẩm Quyên 14/12/1996 Kinh
xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng

Bình
Cử nhân Sư phạm Hóa học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32

3 Trần Ngọc Kim Thanh 10/4/1992 Kinh xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định Cử nhân Sư phạm Hóa học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32

4 Võ Thị Kim Thoa 10/10/1994 Kinh thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định Cử nhân Sư phạm Hóa học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32

3.5. GIÁO VIÊN SINH 01 CHỈ TIÊU - CÓ 02 THÍ SINH THAM DỰ XÉT TUYỂN

1 Lã Kim Sanh 23/10/1990 Tày
xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao

Bằng
Cử nhân Sinh học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32

2 A Uyết 11/10/1996 Xơ Đăng
xã Măng Bút, huyện Kon Plông, tỉnh Kon

Tum
Cử nhân Sư phạm Sinh học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32

3.6. GIÁO VIÊN CÔNG NGHỆ 04 CHỈ TIÊU - CÓ 0 THÍ SINH THAM DỰ XÉT TUYỂN

3.7. GIÁO VIÊN VĂN 03 CHỈ TIÊU - CÓ 07 THÍ SINH THAM DỰ XÉT TUYỂN

1 Diệp Thị Thúy Anh 15/12/1990 Kinh
xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên

Huế
Cử nhân Văn học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32

2 Đinh Thị Ly 10/10/2001 Ba Na
xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình

Định
Cử nhân Sư phạm Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32

3 Nguyễn Thị Mười 02/8/1998 Kinh
xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái

Bình
Cử nhân Văn học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32

4 Cao Thành Nam 05/8/1984 Kinh
xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng

Bình
Đại học Văn học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32

TT Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Quê quán Chuyên môn Hạng chức danh nghề
nghiệp dự kiến bổ nhiệm
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5 Lê Thị Kiều Oanh 05/8/1993 Thổ
xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ

An
Cử nhân Sư

phạm Ngữ văn
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32

6 Nguyễn Thị Thanh Phương 21/02/1986 Kinh thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định Cử nhân Sư phạm Văn học Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32

7 Triệu Thị Yên 01/11/1995 Nùng
xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao

Bằng
Cử nhân Sư phạm Ngữ văn Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32

3.8. GIÁO VIÊN SỬ 01 CHỈ TIÊU - CÓ 03 THÍ SINH THAM DỰ XÉT TUYỂN

1 A Pin 30/8/1995 Xơ Đăng
xã Măng Bút, huyện Kon Plông, tỉnh Kon

Tum
Cử nhân Sư phạm Lịch sử Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32

2 Y Quyền 12/8/2000 Xơ Đăng xã Đắk Pxi, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum Cử nhân Sư phạm Lịch sử Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32

3 Y Thủy 23/10/1996 Triêng xã Đắk Ui, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum Cử nhân Sư phạm Lịch sử Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32

3.9. GIÁO VIÊN ĐỊA LÝ 01 CHỈ TIÊU - CÓ 03 THÍ SINH THAM DỰ XÉT TUYỂN

1 Phạm Thu Hằng 20/9/1996 Kinh
xã Hồng Thái, huyện An Dương, thành phố

Hải Phòng
Cử nhân Sư phạm Địa lý Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32

2 A Siu 15/10/1997 Xơ Đăng
xã Đắk Tăng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon

Tum
Cử nhân Sư phạm Địa lý Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32

3 Y Trưm 17/9/1996 Ba Na xã Đắk Tờ Re, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum Cử nhân Sư phạm Địa lý Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32

3.10. GIÁO VIÊN GDCD 01 CHỈ TIÊU - CÓ 01 THÍ SINH THAM DỰ XÉT TUYỂN

1 Y Chí 01/01/2000 Xơ Đăng
xã Măng Bút, huyện Kon Plông, tỉnh Kon

Tum
Cử nhân Giáo dục Chính trị Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32

3.11. GIÁO VIÊN TIẾNG ANH 08 CHỈ TIÊU - CÓ 02 THÍ SINH THAM DỰ XÉT TUYỂN

1 Phạm Thị Thanh Lam 09/10/1999 Kinh
xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng

Bình
Cử nhân Ngôn ngữ Anh Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32

2 Nguyễn Thị Nguyệt 12/12/1997 Kinh
xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng

Yên
Cử nhân Ngôn ngữ Anh Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32

3.12. GIÁO VIÊN MĨ THUẬT 01 CHỈ TIÊU - CÓ 0 THÍ SINH THAM DỰ XÉT TUYỂN

3.13. GIÁO VIÊN ÂM NHẠC 02 CHỈ TIÊU - CÓ 0 THÍ SINH THAM DỰ XÉT TUYỂN

TT Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Quê quán Chuyên môn Hạng chức danh nghề
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3.14. GIÁO VIÊN THỂ DỤC 04 CHỈ TIÊU - CÓ 05 THÍ SINH THAM DỰ XÉT TUYỂN

1 Trương Mạnh Hùng 02/12/1994 Kinh thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam Cử nhân Giáo dục Thể chất Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32

2 Nguyễn Tiến Lâm 08/9/2000 Kinh
xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình

Định
Cử nhân Huấn luyện Thể

thao
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32

3 Nguyễn Gia Long 21/9/1998 Kinh
xã Khánh Nhơn, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình

Định
Cử nhân Huấn luyện Thể

thao
Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32

4 Lê Hồng Trường 12/8/1996 Kinh
phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà

Tĩnh
Đại học Giáo dục Thể chất Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32

5 Nguyễn Hoàng Vĩnh 10/7/1990 Kinh xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam Đại học Giáo dục Thể chất Giáo viên THCS hạng III V.07.04.32

4. KẾ TOÁN VIÊN TRUNG CẤP 01 CHỈ TIÊU - CÓ 02 THÍ SINH THAM DỰ XÉT TUYỂN

1 Nguyễn Thị Lệ Hà 12/10/1992 Kinh
xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng

Ngãi
Cử nhân Kế toán Kế toán viên trung cấp 06.032

2 Lê Thị Tuyết Hạnh 10/12/1996 Kinh
phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh

Bình Định
Cử nhân Kế toán Kế toán viên trung cấp 06.032

TT Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Quê quán Chuyên môn Hạng chức danh nghề
nghiệp dự kiến bổ nhiệm

Mã số chức
danh nghề
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